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Môn học: Pháp luật
Ngày thi: 

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Mã học phần Điểm môn học Điểm 4 Điểm chữ Tình trạng Khóa Lệ phí

Lớp: 10A01

14 2012010012 Vũ Trần Mai Linh 24/12/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

17 2012010015 Bùi Hải Linh 05/09/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

19 2012010017 Lê Thị Mỹ Ly 12/12/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

21 2012010022 Ngô Thị Như Quỳnh 07/10/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A02

30 2012010035 Nguyễn Thị Duyên 18/02/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

31 2012010036 Nguyễn Thị Giang 03/05/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

37 2012010043 Nguyễn Văn Huy 26/10/200 Nam D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

41 2012010050 Bùi Thị Quỳnh 15/09/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

42 2012010051 Phùng Thị Quỳnh 17/10/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

44 2012010054 Nguyễn Phương Thảo 22/11/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

48 2012010058 Vũ Minh Trang 07/11/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

49 2012010059 Nguyễn Thu Trang 13/07/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 8

Lớp: 10A03

57 2012010069 Vũ Thu Hồng 05/05/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

59 2012010071 Lê Thị Thu Hường 30/09/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

66 2012010082 Lưu Hạnh Nhi 02/01/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

67 2012010083 Kiều Thị Hồng Nhung 06/10/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

71 2012010090 Nguyễn Thị Thu Trang 06/11/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

72 2012010091 Nguyễn Thị Thảo Vân 15/04/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A04

73 2012010093 Hoàng Ngọc Ánh 10/05/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

76 2012010099 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 05/09/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

81 2012010104 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/12/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

82 2012010105 Phạm Thị Thùy Linh 25/06/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

84 2012010108 Lường Thị Lan Nhi 11/10/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

86 2012010111 Đặng Thị Như Quỳnh 21/04/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

88 2012010113 Tạ Đức Thắng 08/07/200 Nam D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

90 2012010115 Nguyễn Phương Thảo 20/06/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

91 2012010119 Nguyễn Thị Tươi 29/12/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

93 2012010121 Đỗ Thị Hải Yến 26/07/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 10

Lớp: 10A05

10 2012010136 Trần Nhật Minh 25/09/200 Nam D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

10 2012010142 Trần Thị Nhung 21/10/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

11 2012010145 Nguyễn Thị Thanh Thư 10/02/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: 10A06
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12 2012010159 Nguyễn Tiến Đạt 20/08/200 Nam D04 5.4 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2012010160 Nguyễn Bích Diệp 06/03/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

12 2012010161 Lê Việt Hà 15/09/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

13 2012010182 Nguyễn Hiền Trang 13/07/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: 10A07

15 2012010200 Nguyễn Thị Mai Lan 25/08/200 Nữ D04 4.5 1 D Cải thiện Đã nộp

15 2012010201 Ngô Thị Khánh Linh 28/11/200 Nữ D04 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

15 2012010206 Nguyễn Thu Phươn 16/09/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

16 2012010215 Nguyễn Thanh Tùng 10/01/200 Nam D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

16 2012010216 Nguyễn Thị Tú Uyên 20/10/200 Nữ D04 6.1 2 C Cải thiện Đã nộp

16 2012010217 Phan Bảo Yến 26/10/200 Nữ D04 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A08

16 2012010219 Vũ Hà Hồng Ánh 07/03/200 Nữ D04 4.8 1 D Cải thiện Đã nộp

16 2012010228 Nguyễn Thị Huyền 18/09/200 Nữ D04 5.1 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

18 2012010246 Nguyễn Quỳnh Trang 23/09/200 Nữ D04 4.2 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: 10A09

18 2012010251 Phạm Quỳnh Anh 16/11/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

19 2012010255 Trịnh Thùy Dung 29/03/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010256 Nguyễn Thị Giang 23/02/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010261 Đặng Quang Hiệp 04/12/200 Nam D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010262 Nguyễn Trung Hiếu 13/07/200 Nam D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

19 2012010263 Nguyễn Đăng Trun Hiếu 26/07/200 Nam D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A10

21 2012010287 Nguyễn Thị Thu Hằng 20/11/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

22 2012010291 Phạm Thị Thanh Hoài 27/10/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

22 2012010292 Lê Minh Hoàng 18/11/200 Nam D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

22 2012010300 Nguyễn Ngọc Linh 03/11/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

23 2012010303 Hà Kim Ngân 28/09/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

23 2012010305 Nguyễn Thu Phươn 30/07/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A11

23 2012010312 Hà Kiều Anh 02/02/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2012010318 Nguyễn Ngọc Huyền 03/10/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

24 2012010321 Phạm Trà My 08/04/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

24 2012010323 Cấn Thị Diệu Ngọc 21/10/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

24 2012010324 Bùi Vũ Hồng Nhung 26/10/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

25 2012010326 Nguyễn Bảo Ninh 07/03/200 Nam D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

25 2012010328 Lưu Thanh Phươn 22/08/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

25 2012010331 Nguyễn Thị Thu 07/10/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

25 2012010333 Đinh Thị Thươn 25/12/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

25 2012010334 Chu Thị Thanh Thúy 15/05/200 Nữ D04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

26 2012010339 Phan Thị Hoài Trang 06/02/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

26 2012010342 Nguyễn Kim Xuyến 16/05/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 12

Lớp: 10A12

26 2012010343 Phạm Thị Ngọc Ánh 28/11/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp
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27 2012010353 Nguyễn Thị Hà 26/12/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

28 2012010361 Quách Thị Linh 26/05/200 Nữ D04 4.4 1 D Cải thiện Đã nộp

28 2012010371 Phạm Văn Tiến 09/04/200 Nam D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

29 2012010373 Bùi Quang Vinh 04/12/200 Nam D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A13

29 2012010376 Phạm Thị Phương Anh 27/03/200 Nữ D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

29 2012010384 Vũ Thị Hồng Giang 31/01/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

30 2012010386 Trương Thị Hiền 02/07/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

30 2012010387 Đặng Minh Hiếu 13/02/200 Nam D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

30 2012010392 Quàng Thị Lai 14/06/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

30 2012010402 Đinh Duy Thép 20/01/200 Nam D04 5.6 2 C Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A14

31 2012010409 Nguyễn Tiến Bình 21/09/199 Nam D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

31 2012010412 Tạ Văn Chươn 01/09/200 Nam D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

32 2012010420 Vũ Thị Nhật Lệ 01/04/200 Nữ D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

32 2012010432 Phạm Hữu Miên Trường 17/07/200 Nam D04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

33 2012010435 Vũ Trúc Vân 25/03/200 Nữ D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: 10A15

33 2012010438 Phạm Thục Anh 03/11/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

33 2012010441 Phạm Vũ Hồng Hà 26/03/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

34 2012010445 Bùi Đức Hùng 04/05/200 Nam D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

34 2012010452 Trần Văn Luận 24/10/200 Nam D04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

35 2012010461 Phùng Quỳnh Trang 28/12/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

37 2012010498 Đào Văn Tiến 18/03/200 Nam D04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 6

Lớp: 10A16

35 2012010471 Trần Thị Huệ 03/11/200 Nữ D04 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

37 2012010501 Hoàng Thị Linh 28/07/200 Nữ D04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 2

Lớp: 10A17

35 2012010467 Đinh Thị Ánh Dương 03/10/200 Nữ D04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

35 2012010468 Trần Thuý Hà 18/09/200 Nữ D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

37 2012010505 Nguyễn Duy Hoàng 29/01/200 Nam D04 5.0 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 3

Lớp: HA14A1

43 2016010019 Lê Văn Mạnh 26/01/200 Nam H04 3.2 0 F Thi lại Đã nộp

43 2016010024 Nguyễn Danh Thái 18/08/200 Nam H04 6.7 2.5 C+ Cải thiện Đã nộp

43 2016010027 Trần Văn Thành 01/09/200 Nam H04 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

43 2016010031 Nguyễn Thành Trung 14/08/200 Nam H04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: HA14A2

44 2016010040 Nguyễn Tấn Dũng 13/10/200 Nam H04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

44 2016010043 Nguyễn Minh Hiếu 02/06/200 Nam H04 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

45 2016010046 Trần Mạnh Hùng 04/03/200 Nam H04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

45 2016010050 Nguyễn Văn Lộc 28/07/200 Nam H04 4.1 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 4

Lớp: HS10A1
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38 2013030002 Hoàng Tú Anh 01/04/200 Nữ HS04 4.6 1 D Cải thiện Đã nộp

39 2013030009 Nguyễn Thu Hằng 13/11/200 Nữ HS04 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

39 2013030010 Bùi Thị Hoài 03/09/199 Nữ HS04 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

39 2013030012 Đặng Thị Bích Hợp 06/11/200 Nữ HS04 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

40 2013030017 Hà Thùy Linh 11/05/200 Nữ HS04 4.3 1 D Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Lớp: XN14A1

47 2016020004 Tống Mai Chi 17/03/200 Nữ N14.7 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

47 2016020007 Trần Thị Hồng Hạnh 12/07/200 Nữ N14.7 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

47 2016020008 Nguyễn Tiến Hiển 27/03/200 Nam N14.7 3.1 0 F Thi lại Đã nộp

47 2016020010 Vũ Ngọc Hoàng 24/12/200 Nam N14.7 4.0 1 D Cải thiện Đã nộp

47 2016020011 Chu Thanh Huệ 04/12/200 Nữ N14.7 4.7 1 D Cải thiện Đã nộp

47 2016020013 Lê Thị Minh Huyền 16/10/200 Nữ N14.7 4.9 1 D Cải thiện Đã nộp

48 2016020016 Phan Diệu Linh 03/10/200 Nữ N14.7 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 7

Lớp: XN14A2

48 2016020027 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/07/200 Nữ N14.7 3.7 0 F Thi lại Đã nộp

49 2016020029 Nghiêm Thuỳ Dương 04/10/200 Nữ N14.7 3.6 0 F Thi lại Đã nộp

49 2016020033 Phạm Đức Hiếu 26/10/200 Nam N14.7 3.4 0 F Thi lại Đã nộp

49 2016020038 Mai Thùy Linh 29/01/200 Nữ N14.7 5.2 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

50 2016020047 Nguyễn Đức Tâm 20/08/200 Nam N14.7 5.3 1.5 D+ Cải thiện Đã nộp

Tổng Số: 5

Hà nội, ngày ...... tháng ......năm..............
PHÒNG ĐÀO TẠO


